
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA TC - NH & QTKD Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT
Mã lớp HP Mã SV Họ và Tên Ngày sinh Giáo viên phản biện Phòng Test

1 242115012101 4254050022 Đặng Thị Thuý Nga 09/02/2001 TS. Nguyễn Hữu Trúc A1-204

2 242115012101 4354050049 Trần Văn Hiếu 28/07/2002 ThS. Đặng Nguyên Bảo A1-202

3 242115012101 4554050001 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 28/10/2004 TS. Trịnh Thị Thúy Hồng A1-209

4 242115012101 4554050002 Nguyễn Quốc Bảo 23/11/2004 ThS. Bùi Thị Thu Ngân A1-210

5 242115012101 4554050003 Nguyễn Thị Lệ Bảo 17/02/2004 TS. Phan Trọng Nghĩa A1-206

6 242115012101 4554050005 Ngô Thị Mỹ Chính 30/04/2004 TS. Phan Trọng Nghĩa A1-206

7 242115012101 4554050012 Lê Thị Hồng Hạnh 08/11/2004 TS. Phan Trọng Nghĩa A1-206

8 242115012101 4554050015 Lê Út Hiền 28/02/2004 TS. Phan Trọng Nghĩa A1-206

9 242115012101 4554050018 Mai Thị Hiếu 22/03/2004 TS. Trịnh Thị Thúy Hồng A1-209

10 242115012101 4554050019 Trần Thị Mỹ Hoa 06/08/2004 TS. Phan Trọng Nghĩa A1-206

11 242115012101 4554050025 Nguyễn Lê Khanh 20/08/2004 TS. Trịnh Thị Thúy Hồng A1-209

12 242115012101 4554050030 Bùi Xuân Lân 05/08/2004 ThS. Bùi Thị Thu Ngân A1-210

13 242115012101 4554050033 Nguyễn Lê Nhã Linh 20/07/2004 TS. Phan Trọng Nghĩa A1-206

14 242115012101 4554050035 Phạm Thị Diệu Linh 24/05/2004 TS. Trịnh Thị Thúy Hồng A1-209

15 242115012101 4554050036 Thái Đinh Ngọc Linh 03/11/2004 TS. Trần Thị Thanh Diệu A1-207

16 242115012101 4554050040 Trương Thị Như Mỹ 10/01/2004 TS. Trịnh Thị Thúy Hồng A1-209

17 242115012101 4554050042 Đặng Thị Tuyết Ngân 26/07/2004 TS. Phan Trọng Nghĩa A1-206

18 242115012101 4554050044 Nguyễn Thanh Tuyết Nghĩa 22/07/2004 TS. Phan Trọng Nghĩa A1-206

19 242115012101 4554050051 Đặng Cao Hồng Nhung 08/09/2004 TS. Phan Trọng Nghĩa A1-206

20 242115012101 4554050052 Huỳnh Thị Tuyết Nhung 14/10/2004 TS. Trịnh Thị Thúy Hồng A1-209

21 242115012101 4554050053 Huỳnh Thế Phi 08/10/2004 ThS. Đặng Nguyên Bảo A1-202

22 242115012101 4554050056 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 14/10/2004 TS. Trần Thị Thanh Diệu A1-207

23 242115012101 4554050059 Trần Chí Thanh 31/10/2004 ThS. Đặng Nguyên Bảo A1-202

24 242115012101 4554050063 Lê Ngô Thảo Trang 16/04/2004 ThS. Phạm Thị Kiều Khanh A1-210

25 242115012101 4554050065 Hồ Trần Bảo Trân 08/06/2004 TS. Trần Thị Thanh Diệu A1-207

26 242115012101 4554050068 Phạm Đình Trọng 08/05/2004 TS. Trần Thị Thanh Diệu A1-207

27 242115012101 4554050070 Lê Thị Ánh Tuyết 25/01/2004 TS. Trần Thị Thanh Diệu A1-207

28 242115012101 4554050073 Lê Thị Phương Uyên 18/09/2004 TS. Phan Trọng Nghĩa A1-206

29 242115012101 4554050074 Lê Thị Vi 11/10/2004 TS. Trần Thị Thanh Diệu A1-207

30 242115012101 4554050078 Vinatda Phandanouvong 26/11/2002 TS. Trần Thị Thanh Diệu A1-207

1 242115012102 4154050006 Nay H' Linh 25/08/2000 TS. Trần Thị Thanh Diệu A1-207

2 242115012102 4354050124 Ngô Nhật Nguyên 08/08/2002 ThS. Đặng Nguyên Bảo A1-202

B. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN
HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2024 - 2025

A. THÔNG TIN SINH VIÊN

Tên học phần: Thực tập tổng hợp

Khoa QLHP: Tài chính ngân hàng và Quản trị kinh doanh
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STT
Mã lớp HP Mã SV Họ và Tên Ngày sinh Giáo viên phản biện Phòng Test

B. THÔNG TIN GIẢNG VIÊNA. THÔNG TIN SINH VIÊN

3 242115012102 4354050427 Nguyễn Phạm Nhật Quỳnh 19/06/2002 ThS. Đặng Nguyên Bảo A1-202

4 242115012102 4454050139 Đỗ Hà My 01/09/2003 ThS. Phạm Thị Kiều Khanh A1-210

5 242115012102 4554050006 Võ Thị Thanh Diệu 10/04/2004 TS. Trần Thị Thanh Diệu A1-207

6 242115012102 4554050007 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 10/03/2004 TS. Đặng Hồng Vương A1-201

7 242115012102 4554050009 Trương Thị Mỹ Duyên 10/10/2004 ThS. Đặng Nguyên Bảo A1-202

8 242115012102 4554050010 Phú Thị Kim Đan 29/11/2004 ThS. Đặng Nguyên Bảo A1-202

9 242115012102 4554050011 Nguyễn Thị Điệp 02/05/2004 TS. Phan Trọng Nghĩa A1-206

10 242115012102 4554050014 Lê Thị Thuý Hiền 06/01/2004 ThS. Đặng Nguyên Bảo A1-202

11 242115012102 4554050017 Đoàn Mạnh Hiếu 03/10/2004 ThS. Đặng Nguyên Bảo A1-202

12 242115012102 4554050020 Mai Thị Kim Hoà 05/11/2004 TS. Trịnh Thị Thúy Hồng A1-209

13 242115012102 4554050021 Nguyễn Thị Thanh Hồng 17/07/2004 TS. Phan Trọng Nghĩa A1-206

14 242115012102 4554050023 Hồ Lê Thanh Hương 07/04/2004 ThS. Phạm Ngọc Ánh A1-203

15 242115012102 4554050026 Ngô Vân Khánh 01/01/2004 TS. Trịnh Thị Thúy Hồng A1-209

16 242115012102 4554050029 Nguyễn Quốc Kỳ 22/02/2004 TS. Trần Thị Thanh Diệu A1-207

17 242115012102 4554050031 Cao Thị Mai Linh 28/09/2004 ThS. Phạm Ngọc Ánh A1-203

18 242115012102 4554050034 Nguyễn Thu Linh 09/09/2004 ThS. Bùi Thị Thu Ngân A1-210

19 242115012102 4554050037 Thái Hoàng Long 19/08/2004 ThS. Phạm Thị Kiều Khanh A1-210

20 242115012102 4554050038 Hà Trúc Ly 04/03/2004 ThS. Phạm Thị Kiều Khanh A1-210

21 242115012102 4554050039 Trần Thị Diễm My 07/12/2004 ThS. Phạm Thị Kiều Khanh A1-210

22 242115012102 4554050041 Nguyễn Quỳnh Nga 23/01/2004 TS. Nguyễn Hữu Trúc A1-204

23 242115012102 4554050045 Phạm Thị Bích Ngọc 16/09/2004 TS. Trần Thị Thanh Diệu A1-207

24 242115012102 4554050047 Nguyễn Minh Nguyệt 02/08/2004 TS. Trần Thị Thanh Diệu A1-207

25 242115012102 4554050054 Phan Thị Thanh Phương 10/10/2004 TS. Trịnh Thị Thúy Hồng A1-209

26 242115012102 4554050057 Tạ Thị Tuyết Sang 25/10/2004 TS. Trần Thị Thanh Diệu A1-207

27 242115012102 4554050058 Ngô Thị Kim Tâm 26/01/2004 ThS. Phạm Thị Kiều Khanh A1-210

28 242115012102 4554050061 Hồ Anh Thư 26/09/2004 ThS. Phạm Thị Kiều Khanh A1-210

29 242115012102 4554050062 Nguyễn Lê Xuân Thư 04/11/2004 ThS. Phạm Thị Kiều Khanh A1-210

30 242115012102 4554050064 Võ Thị Thuỳ Trang 30/05/2004 TS. Trịnh Thị Thúy Hồng A1-209

31 242115012102 4554050066 Ngô Ngọc Bảo Trân 16/11/2004 TS. Trần Thị Thanh Diệu A1-207

32 242115012102 4554050067 Bùi Thị Ngọc Trinh 22/10/2004 ThS. Nguyễn Tiến Dũng A1-209

33 242115012102 4554050071 Nguyễn Thị Anh Tú 05/01/2004 ThS. Nguyễn Tiến Dũng A1-209

34 242115012102 4554050072 Trần Thị Túc 25/10/2004 ThS. Bùi Thị Thu Ngân A1-210

35 242115012102 4554050075 Nguyễn Thị Thảo Vi 06/07/2004 TS. Trần Thị Thanh Diệu A1-207

Tổng số sinh viên theo danh sách: 65 sinh viên A2 - 206,738461538462
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